
Sự nghiệp 

GD&ĐT

Sự 

nghiệp 

Y tế

Sự 

nghiệp 

VH-TT

Sự 

nghiệp 

khác

Lái xe Bảo vệ
Cấp 

dưỡng
Hộ lý

Nhân 

viên 

điện, 

nước

Nhân 

viên 

bảo 

dưỡng 

sân cỏ

Nhân 

viên 

nhà xác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

15001 11541 2546 316 598 518 71 18 325 100 1 2 1

A CẤP TỈNH 5052 1858 2546 177 471 272 60 16 92 100 1 2 1

I TRỰC THUỘC UBND TỈNH 400 271 0 64 65 7 7 0 0 0 0 0 0

1 Trường Cao đẳng cộng đồng 271 271 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

2 Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh 64 0 0 64 0 3 3 0 0 0 0 0 0

3 Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray 65 0 0 0 65 2 2 0 0 0 0 0 0

II TRỰC THUỘC SỞ, NGÀNH 4652 1587 2546 113 406 265 53 16 92 100 1 2 1

1 Sở Giáo dục và Đào tạo 1585 1585 0 0 0 93 1 11 81 0 0 0 0

2 Sở Y tế 2511 0 2511 0 0 127 24 0 2 100 0 0 1

- Biện viện Đa khoa tỉnh 519 0 519 0 0 34 3 0 30 0 0 1

- Bệnh viện Y dược cổ truyền- Phục hồi chức năng 126 0 126 0 0 12 2 0 2 8 0 0 0

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi 201 0 201 0 0 13 2 0 0 11 0 0 0

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 185 0 185 0 0 6 5 0 0 1 0 0 0

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc- mỹ phẩm- thực phẩm 20 0 20 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

- Trung tâm Giám định Y khoa 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Trung tâm Pháp y 12 0 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

- TTYT thành phố 179 0 179 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

- TTYT huyện Ngọc Hồi 98 0 98 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

- TTYT huyện Đăk Hà 177 0 177 0 0 9 1 0 0 8 0 0 0

- TTYT huyện Đăk Tô 157 0 157 0 0 8 1 0 0 7 0 0 0

- TTYT huyện Sa Thầy 166 0 166 0 0 8 1 0 0 7 0 0 0

- TTYT huyện Tu Mơ Rông 153 0 153 0 0 7 1 0 0 6 0 0 0

- TTYT huyện Đăk Glei 186 0 186 0 0 9 1 0 0 8 0 0 0

- TTYT huyện Kon Rẫy 138 0 138 0 0 7 1 0 0 6 0 0 0

- TTYT huyện Kon Plông 140 0 140 0 0 6 1 0 0 5 0 0 0

- TTYT huyện Ia H'Drai 42 0 42 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0

3 Sở Lao động- Thương binh và Xã hội 52 2 35 0 15 12 2 0 9 0 1 0 0

- VP Sở (Quản trang nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh) 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

- Trung tâm Dịch vụ việc làm 10 0 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0

- Trung tâm bảo trợ và Công tác xã hội 37 2 35 0 0 11 1 0 9 0 1 0

4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 113 0 0 113 0 12 7 3 0 0 0 2 0

- Bảo tàng- Thư viện 33 0 0 33 0 4 1 3 0 0 0 0 0

- Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật 47 0 0 47 0 4 4 0 0 0 0 0 0

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh 17 0 0 17 0 4 2 0 0 0 0 2 0

- Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Văn phòng Sở (quản lý đội bóng, tạp chí văn hóa 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Văn phòng UBND tỉnh 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0

- Nhà khách Hữu Nghị 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

-
Thực hiện nhiệm vụ Cổng thông tin điện tử và phục vụ giao ban trực 

tuyến
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Sở Tư pháp 19 0 0 0 19 2 2 0 0 0 0 0 0

- Trung tâm trợ giúp pháp lý 10 0 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0

Trong đó
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- Phòng Công chứng số 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

7 Sở Nông nghiệp và PTNT 274 0 0 0 274 9 9 0 0 0 0 0 0

- Trung tâm Khuyến nông 18 0 0 0 18 1 1 0 0 0 0 0 0

- Trung tâm nước sạch và VSMTNT 13 0 0 0 13 1 1 0 0 0 0 0 0

- Ban quản lý phòng hộ Kon Rẫy 21 0 0 0 21 1 1 0 0 0 0 0 0

- BQL rừng phòng hộ  Thạch Nham 41 0 0 0 41 1 1 0 0 0 0 0 0

- BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông 28 0 0 0 28 1 1 0 0 0 0 0 0

- Ban quản lý KBTTN Ngọc Linh 55 0 0 0 55 1 1 0 0 0 0 0 0

- Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà 28 0 0 0 28 1 1 0 0 0 0 0 0

- Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Ui 10 0 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0

- Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Glei 60 0 0 0 60 1 1 0 0 0 0 0 0

8 Sở Tài nguyên và Môi trường 41 0 0 0 41 4 4 0 0 0 0 0 0

- Trung tâm Phát triển quỹ đất 6 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0

- Văn phòng Đăng ký đất đai 25 0 0 0 25 1 1 0 0 0 0 0 0

- TT Quan trắc tài nguyên và môi trường 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0

9 Sở Khoa học và công nghệ 11 0 0 0 11 1 1 0 0 0 0 0 0

- Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ 11 0 0 0 11 1 1 0 0 0 0 0 0

10 Sở Thông tin - truyền thông 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0

- Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0

11 Sở Công Thương 7 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0

-
Trung tâm Khuyến công- Xúc tiến thương mại và Tư vấn công 

nghiệp
7 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0

12 Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 6 0 0 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0

- Ban quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y 6 0 0 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0

13 Sở Kế hoạch và Đầu tư 11 0 0 0 11 1 1 0 0 0 0 0 0

- Trung tâm xúc tiến đầu tư 7 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0

- Giúp việc Ban chi đạo 98 tỉnh 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

12
Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân 

tỉnh
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

B CẤP HUYỆN 9949 9683 0 139 127 246 11 2 233 0 0 0 0

1 UBND huyện Kon Rẫy 678 656 0 14 8 18 1 0 17 0 0 0 0 Bổ sung 40 chỉ tiêu giáo viên mầm non

2 UBND Huyện Sa Thầy 1047 1022 0 16 9 68 1 0 67 0 0 0 0 Bổ sung 146 chỉ tiêu giáo viên mầm non

3 UBND huyện Ia H'Drai 180 159 0 6 15 13 1 0 12 0 0 0 0 Bổ sung 32 chỉ tiêu giáo viên mầm non

4 UBND Huyện Kon Plong 794 742 0 14 38 28 2 0 26 0 0 0 0 Bổ sung 26 chỉ tiêu giáo viên mầm non

5 UBND Huyện Ngọc Hồi 960 936 0 17 7 9 1 0 8 0 0 0 0 Bổ sung 90 chỉ tiêu giáo viên mầm non

6 UBND Huyện Đăk Glei 1053 1029 0 16 8 20 1 2 17 0 0 0 0 Bổ sung 84 chỉ tiêu giáo viên mầm non

7 UBND Huyện Đăk Tô 1042 1023 0 13 6 21 1 0 20 0 0 0 0 Bổ sung 103 chỉ tiêu giáo viên mầm non

8 UBND Huyện Tu Mơ Rông 869 848 0 14 7 35 1 0 34 0 0 0 0 Bổ sung 01 chỉ tiêu giáo viên mầm non

9 UBND Huyện Đăk Hà 1335 1312 0 12 11 1 1 0 0 0 0 0 Bổ sung 174 chỉ tiêu giáo viên mầm non

10 UBND Thành phố Kon Tum 1991 1956 0 17 18 33 1 0 32 0 0 0 0 Bổ sung 108 chỉ tiêu giáo viên mầm non
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